
○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Kaki
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Trường trung học cơ sở Minami

　　　　　　　　　　　　　　　   ■EV
Nhà hát kịch thành phố Nagaoka ■EV
Trường trung học phổ thông công nghiệp Nagaoka

Trung tâm giáo dục ■EV
Trường tiểu học Senju ■EV
Nhà trẻ Nanbu

Trung tâm cộng đồng Senju ■EV
Trung tâm cộng đồng Shiromaru

Trường tiểu học Shiromaru

Nhà thể thao cư dân thành phố Nagaoka ■EV
Thư viện Chuo ■EV
Trường trung học phổ thông Nagaoka

Trường trung học phổ thông Nagaoka Ote

Sunlife Nagaoka

Trường tiểu học Toyoda

Trung tâm cộng đồng Toyoda

Trường trung học cơ sở Asahioka

Trường trung học phổ thông Teikyo Nagaoka

Trường tiểu học Sakanoue ■EV
Trung tâm cộng đồng Sakanoue

Nhà trẻ Kesajiro / Nhà thiếu nhi Sakanoue

Trung tâm người cao tuổi Kesajiro ■EV
Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Chibikko Hiroba ■EV
Trung tâm phúc lợi xã hội Tomoshia ■EV
Trường tiểu học Omotemachi

Trung tâm cộng đồng Omotemachi

Trung tâm cộng đồng Nakajima

Trường tiểu học Nakajima

Cục quản lý nước sinh hoạt thành phố Nagaoka

Trung tâm phúc lợi xã hội cũ ■EV
Trường trung học cơ sở Higashi ■EV
Trường tiểu học Kanda

Trung tâm cộng đồng Kanda

Nhà trẻ Showa

Trường tiểu học Kawasaki ■EV
Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Kawasaki

Trường trung học cơ sở Tohoku ■EV
Trung tâm cộng đồng Kawasaki

Trường tiểu học Kawasaki Higashi

Trường tiểu học Aramachi ■EV
Trung tâm cộng đồng Aramachi

Nhà trẻ Hokubu

Trường trung học cơ sở Kita

Nhà thể thao Hokubu thành phố Nagaoka

Trường tiểu học Ojima ■EV
Trung tâm cộng đồng Ojima

Trường trung học cơ sở Ojima

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Senshu "Tekuteku"

Trường trung học cơ sở Nishi

Trường tiểu học Kibogaoka ■EV
Trung tâm cộng đồng Kibogaoka

Trường trung học cơ sở Miyauchi ■EV
Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Miyauchi

Trường tiểu học Miyauchi

Nhà trẻ Sanwa

Trường trung học phổ thông nông nghiệp Nagaoka

Trung tâm cộng đồng Miyauchi

Nhà thể thao Nanbu thành phố Nagaoka ■EV
Trung tâm người cao tuổi Miyauchi ■EV
Trường tiểu học Kamigumi ■EV
Trường tiểu học Maekawa

Trường Kakigaoka Gakuen

Trường tiểu học Kagi

Nhà trẻ Yamadori

Trung tâm cộng đồng Yamadori

Nhà trẻ Nakazawa

< khu vực Nagaoka >
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Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ, Trung tâm phòng chống
thiên tai cư dân thành phố Nagaoka "Gungun"

Trường tiểu học và trung học cơ sở
Nagaoka trực thuộc Đại học Niigata



Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán
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Trường tiểu học Fusoki ■EV
Trung tâm cộng đồng Fusoki

Trường trung học cơ sở Tsutsumioka ■EV
Trường tiểu học Kurojo

Trung tâm cộng đồng Kurojo ■EV
Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Kamikawa Nishi

Trường tiểu học Kamikawa Nishi ■EV
Trường trung học cơ sở Koyo

Trung tâm người cao tuổi Makiyama ■EV
Đại học thiết kế Nagaoka ■EV
Saiwai Plaza ■EV

No

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nhà trẻ Nakanuki

Trường trung học cơ sở Suyoshi

Trường tiểu học Suyoshi

Trung tâm cộng đồng Suyoshi ■EV
Đại học Nagaoka

Trường trung học phổ thông thương nghiệp Nagaoka

Trường cao đẳng công nghiệp Nagaoka

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Suyoshi

Nhà trẻ Suyoshi

Trường trung học phổ thông Chuetsu

Trung tâm người cao tuổi Fusoki ■EV

No

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Kaki


